
  ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

            
Số:           /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

  

       Hải phòng, ngày      tháng      năm 2022 

                                                                 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận lại 15 quận, huyện thành phố Hải Phòng  

đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về 

phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục 

kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; 

Căn cứ Công văn số 3420/THPT ngày 23/4/2003 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc thực hiện phổ cập bậc trung học và nghề; Công văn số 

10819/GDTrH ngày 07/12/2004 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều chỉnh tiêu 

chuẩn phổ cập bậc trung học;  

Căn cứ Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 05/12/2013 của Ban Thường vụ 

Thành ủy, Nghị quyết số 57-NQ/HĐND ngày 18/02/2003 của Hội đồng nhân 

dân thành phố về phổ cập trung học và nghề; Quyết định số 2791/QĐ-UB ngày 

02/12/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định tạm thời tiêu 

chuẩn cơ bản, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập trung học và nghề; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 147/TTr-SGDĐT 

ngày 29/12/2022.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận lại 15 quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng đạt 

chuẩn Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc Sở Giáo 

dục và Đào tạo; Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây 

dựng Xã hội học tập - Dạy và học ngoại ngữ thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, 
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ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Bộ GD&ĐT; 

- TT TU, TT HĐND TP; 

- CT, PCT Lê Khắc Nam; 

- CVP, PCVP Tr.H.Kiên; 

- Phòng NCKTGS; 

- CV: GD;  

- Lưu: VT . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

  

 

 
Lê Khắc Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

DANH SÁCH 15 QUẬN, HUYỆN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN  

PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI, NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       tháng    năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

1. Quận Hồng Bàng 

2. Quận Lê Chân  

3. Quận Ngô Quyền 

4. Quận Hải An 

5. Quận Kiến An 

6. Quận Dương Kinh 

7. Quận Đồ Sơn 

8. Huyện An Dương 

9. Huyện Thủy Nguyên 

10. Huyện Kiến Thụy 

11. Huyện Cát Hải 

12. Huyện Tiên Lãng 

13. Huyện An Lão 

14. Huyện Vĩnh Bảo 

15. Huyện Bạch Long Vỹ. 
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DANH SÁCH 15 QUẬN, HUYỆN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN  

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC NĂM 2022 THEO MỨC ĐỘ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên đơn vị 

Đạt chuẩn phổ cập 

theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP 

Ghi chú 

1 Quận Hồng Bàng Mức độ 3  

2 Quận Lê Chân Mức độ 3  

3 Quận Ngô Quyền Mức độ 3  

4 Quận Hải An Mức độ 3  

5 Quận Kiến An Mức độ 3  

6 Quận Dương Kinh Mức độ 3  

7 Quận Đồ Sơn Mức độ 3  

8 Huyện An Dương Mức độ 3  

9 Huyện Thủy Nguyên Mức độ 3  

10 Huyện Kiến Thụy Mức độ 3  

11 Huyện Cát Hải Mức độ 3  

12 Huyện Tiên Lãng Mức độ 3  

13 Huyện An Lão Mức độ 3  

14 Huyện Vĩnh Bảo Mức độ 3  

15 Huyện Bạch Long Vỹ Mức độ 3  
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DANH SÁCH 15 QUẬN, HUYỆN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN  

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2022 THEO MỨC ĐỘ 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày      tháng      năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên đơn vị 

Đạt chuẩn phổ cập 

theo Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP 

Ghi chú 

1 Quận Hồng Bàng Mức độ 3  

2 Quận Lê Chân  Mức độ 3  

3 Quận Ngô Quyền Mức độ 3  

4 Quận Hải An Mức độ 3  

5 Quận Kiến An Mức độ 3  

6 Quận Dương Kinh Mức độ 3  

7 Quận Đồ Sơn Mức độ 3  

8 Huyện An Dương Mức độ 3  

9 Huyện Thủy Nguyên Mức độ 3  

10 Huyện Kiến Thụy Mức độ 3  

11 Huyện Cát Hải Mức độ 3  

12 Huyện Tiên Lãng Mức độ 3  

13 Huyện An Lão Mức độ 3  

14 Huyện Vĩnh Bảo Mức độ 3   

15 Huyện Bạch Long Vỹ  Không đánh giá do không có 

học sinh trong độ tuổi THCS  
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DANH SÁCH 15 QUẬN, HUYỆN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN 

PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ NGHỀ NĂM 2022 

    (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       tháng     năm 2022  

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên đơn vị 
Đánh giá 

Đạt/ Không đạt 
Ghi chú 

1 Quận Hồng Bàng Đạt  

2 Quận Lê Chân  Đạt  

3 Quận Ngô Quyền Đạt  

4 Quận Hải An Đạt  

5 Quận Kiến An Đạt  

6 Quận Dương Kinh Đạt  

7 Quận Đồ Sơn Đạt  

8 Huyện An Dương Đạt  

9 Huyện Thủy Nguyên Đạt  

10 Huyện Kiến Thụy Đạt  

11 Huyện Cát Hải Đạt  

12 Huyện Tiên Lãng Đạt   

13 Huyện An Lão Đạt  

14 Huyện Vĩnh Bảo Đạt  

15 Huyện Bạch Long Vỹ  Không đánh giá do không có 

học sinh trong độ tuổi THPT  
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DANH SÁCH 15 QUẬN, HUYỆN CÔNG NHẬN LẠI ĐẠT CHUẨN  

PHỔ CẬP GIÁO DỤC XÓA MÙ CHỮ NĂM 2022 THEO MỨC ĐỘ 

    (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND  ngày       tháng     năm 2022 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 

 

STT Tên đơn vị 

Đạt chuẩn phổ cập 

xóa mù chữ theo 

Nghị định số 

20/2014/NĐ-CP 

Ghi chú 

1 Quận Hồng Bàng Mức độ 2  

2 Quận Lê Chân  Mức độ 2  

3 Quận Ngô Quyền Mức độ 2  

4 Quận Hải An Mức độ 2  

5 Quận Kiến An Mức độ 2  

6 Quận Dương Kinh Mức độ 2  

7 Quận Đồ Sơn Mức độ 2  

8 Huyện An Dương Mức độ 2  

9 Huyện Thủy Nguyên Mức độ 2  

10 Huyện Kiến Thụy Mức độ 2  

11 Huyện Cát Hải Mức độ 2  

12 Huyện Tiên Lãng Mức độ 2  

13 Huyện An Lão Mức độ 2  

14 Huyện Vĩnh Bảo Mức độ 2  

15 Huyện Bạch Long Vỹ Mức độ 2  
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